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MỞ ĐẦU 
 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Với mọi quốc gia, hệ thống tư pháp luôn giữ vai trò quan trọng trong việc 

bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Do có tầm quan 

trọng như vậy, hệ thống tư pháp mỗi quốc gia thường xuyên được rà soát và có cơ 

chế bảo đảm thực hiện. Ở Việt Nam, tầm quan trọng bảo đảm thực hiện quyền tư 

pháp đã được thể chế và khẳng định tại Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 2-1-2002 của Bộ 

Chính trị: “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” với 8 

nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa then chốt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho công tác tư 

pháp. Trên cơ sở tổng kết các kết quả đã đạt được, ngày 02-06-2005 Bộ Chính trị ban 

hành tiếp Nghị quyết 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. 

Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính trị về Chiến lược cải 

cách tư pháp của Việt Nam đến năm 2020 đã xác định mục tiêu xây dựng nền tư pháp 

trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh và bảo vệ công lý. Nghị quyết cũng 

nêu rõ hoạt động tư pháp mà trong đó Tòa án giữ vị trí trung tâm và công tác xét xử 

là hoạt động trọng tâm cần được tiếp tục cải cách, nâng cao chất lượng, bảo đảm hiệu 

quả cao phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. 

Theo hướng tiếp cận như trên, kể từ năm 2005 khi Nghị quyết 49 ban hành 

thời gian qua, ở Việt Nam bảo đảm thực hiện quyền tư pháp đã và đang được Đảng 

và Nhà nước ta rất quan tâm mà điểm nút quan trọng đó là thay đổi diện mạo tư pháp 

hướng tới mục tiêu đảm bảo cho hệ thống tư pháp ngang tầm với những đòi hỏi của 

Nhà nước pháp quyền, đáp ứng kịp thời yêu cầu của quá trình đổi mới đất nước, xu 

thế hội nhập, hợp tác quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng chủ trương ban hành và thực hiện Chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020, lấy Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm và 

lấy tranh tụng làm khâu đột phá. Với định hướng của chiến lược cải cách tư pháp, vai 

trò của quyền tư pháp đã được khẳng định tại Khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 

2013: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Có thể nói, quan điểm của Đảng cùng cơ sở pháp lý 

tại Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện sự thay đổi nhận thức vượt bậc trong các quy 

định về tổ chức và hoạt động tư pháp so với các bản Hiến pháp trước, qua đó xác 

định: “Tòa án là biểu tượng của công lý”. Tại Khoản 3 Điều 102, Hiến pháp 2013 

cũng nhấn mạnh việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân là những 

nhiệm vụ đầu tiên của Tòa án nhân dân, sau đó mới là nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội 
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chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân. Quy định trên được đánh giá có tính tương đồng với Hiến pháp nhiều quốc gia 

trên thế giới và được xem là một trong những thành công lớn của Hiến pháp năm 

2013 trong tư duy về quyền lực tư pháp. 

Thực tế cũng cho thấy sức mạnh của Nhà nước pháp quyền tùy thuộc nhiều 

vào hiệu quả hoạt động của quyền lực tư pháp. Tuy nhiên, theo đánh giá của Dự án 

Thế giới chỉ số pháp quyền của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp trong năm 2020 mới 

đạt được ở mức độ trung bình. Theo bảng xếp hạng năm 2020 của Dự án tư pháp Thế 

giới, về yếu tố Tư pháp dân sự (Civil Justice) Việt Nam đạt 0,46/1,00 điểm, xếp hạng 

89/129 nước được khảo sát, xếp hạng 11/15 các nước trong khu vực Châu Á- Thái 

Bình Dương. Đối với tư pháp hình sự (Crimminal Justice), Việt Nam đạt 0,46/1,00 

điểm xếp hạng 60/128 nước được khảo sát và xếp hạng 9/15 các nước trong khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương [166]. Như vậy, nước ta vẫn cần phải tiếp tục cải cách tư 

pháp để nâng cao chỉ số pháp quyền trong lĩnh vực này. Thực tiễn thực hiện vấn đề 

bảo đảm thực hiện quyền tư pháp vẫn còn tồn tại nhiều bất cập: Những vướng mắc về 

cơ sở pháp lý cũng như tổ chức thực thi hệ thống các nguyên tắc thực hiện đã làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả thực hiện quyền tư pháp; Mối quan hệ phân công, phối hợp và 

kiểm soát quyền lực tư pháp với quyền lập pháp, quyền hành pháp chưa được xác 

định, làm rõ đã làm ảnh hưởng đến việc thực thi quyền tư pháp; Chưa xây dựng được 

cơ chế đồng bộ, khoa học để quản lí Tòa án về mặt tổ chức nhằm đảm bảo tính độc 

lập, khách quan, chưa sắp xếp tinh gọn được tổ chức, bộ máy Tòa án nhân dân cấp sơ 

thẩm; Nhận thức về vị trí của Tòa án trong thực hiện quyền tư pháp chưa phù hợp dẫn 

đến việc thiết kế mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan vẫn còn nhiều hạn chế. 

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề tồn tại qua nhiều thập kỷ vẫn chưa được khắc phục như: 

nhiệm kỳ Thẩm phán còn ngắn chưa đảm bảo cho Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, 

chế độ bảng lương vẫn như cán bộ công chức khác; chưa có chế độ đãi ngộ hợp lí; 

các bảo đảm nguồn lực cho tổ chức và hoạt động của Tòa án còn yếu kém... Vì vậy, 

thực tiễn trên đặt ra câu hỏi quyền lực tư pháp cần những điều kiện gì để có thể phát 

huy được quyền năng vốn có của nó. Nghĩa là, hiệu quả hoạt động của quyền tư pháp 

đòi hỏi cần có sự bảo đảm cả về mặt pháp lý và thực tiễn tổ chức hoạt động. Rất 

nhiều điểm liên quan đến những vấn đề trên vẫn chưa được nghiên cứu, làm rõ. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nghiên cứu sinh đã quyết định lựa chọn đề 

tài: “Bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” để triển khai nghiên 

cứu trong quy mô luận án với mong muốn góp phần giải mã một cách toàn diện và có 

hệ thống các nội dung liên quan đến chủ đề đã lựa chọn. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm 

thực hiện QTP ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hợp lí, thiết thực, khả thi để   

QTP ở Việt Nam được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn giai đoạn hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bảo đảm thực hiện QTP. Trên cơ sở đó làm sáng 

tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm thực hiện QTP đặc biệt đưa ra được khái 

niệm bảo đảm thực hiện QTP; Điều kiện, nội dung, vai trò của bảo đảm thực hiện QTP;  

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng bảo đảm thực hiện QTP những kết quả đạt 

được đồng thời cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế; 

- Phân tích làm rõ các nhu cầu bảo đảm thực hiện QTP ở Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. Đồng thời đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm 

thực hiện QTP ở Việt Nam hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Luận án tập trung nghiên cứu các điều kiện về thể chế pháp lý (quy định Hiến 

pháp 2013 và văn bản pháp luật có liên quan); tổ chức và hoạt động của TA - thiết chế 

được giao thực hiện QTP; ý thức pháp luật của cơ quan, cá nhân thực hiện QTP. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: Bảo đảm thực hiện QTP là một chủ đề rộng, chứa đựng 

nhiều vấn đề cơ sở lý luận khoa học và cũng như tính thực tiễn phong phú. Nghiên 

cứu cho thấy nếu tiếp cận theo nghĩa rộng bảo đảm thực hiện QTP liên quan đến 

nhiều yếu tố được xem là những điều kiện chung để bảo đảm thực hiện QTP như: bảo 

đảm chính trị, bảo đảm về kinh tế, bảo đảm về văn hóa - xã hội,... Những điều kiện 

này có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống pháp lý tạo cơ sở cho các 

chủ thể thực hiện QTP đồng thời có khả năng tạo môi trường thuận lợi cho việc bảo 

đảm thực hiện QTP. Tuy nhiên, trong khuôn khổ phạm vi luận án tiến sĩ, nội dung 

luận án tập trung nghiên cứu bảo đảm thực hiện QTP ở phạm vi hẹp đó là làm sáng tỏ 

bảo đảm về thể chế thực hiện QTP (cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm thực hiện quyền); 

bảo đảm về thiết chế thực hiện QTP (hệ thống cơ quan tổ chức triển khai thực hiện 

QTP); ý thức pháp luật của các tổ chức, cá nhân bảo đảm thực hiện QTP ở Việt Nam. 

Từ đó luận án đưa ra hệ thống các giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả bảo đảm thực 

hiện QTP ở Việt Nam hiện nay.  
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- Phạm vi không gian: Đề tài triển khai trên phạm vi cả nước. Trong quá trình 

nghiên cứu đề tài có nghiên cứu so sánh với một số quốc gia nhằm mục đích làm sáng 

rõ nội dung liên quan đến luận án. 

- Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu từ khi đổi mới đất nước (1986) đến nay 

trọng tâm là từ khi Hiến pháp 2013 có hiệu lực đến nay. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật 

của Chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về đường lối đổi mới đất 

nước, về tinh thần cải cách hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu 

lực và hiệu quả. Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh còn sử dụng 

phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa ngành luật học; Đặc biệt là phương pháp tiếp 

cận nghiên cứu dựa trên quyền (Human Rights Based Approach, viết tắt là HRBA). 

Phương pháp này được đánh giá là hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu, đặc biệt là 

nghiên cứu đề cập đến các vấn đề liên quan về quyền con người. Với cách tiếp cận 

nghiên cứu này sẽ tập trung nhấn mạnh vấn đề cách thức thực hiện quyền thay vì chỉ 

tập trung đến nội dung quyền. 

Ngoài ra, luận án áp dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể nhằm 

mục đích làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: được tác giả sử dụng trong tất cả các 

chương của luận án để phát hiện, luận giải thuyết phục về các nội dung liên quan đến 

chủ đề luận án. 

- Phương pháp luật học so sánh: được tập trung sử dụng ở chương 3 và 4 của 

luận án. Phương pháp này giúp nghiên cứu sinh có sự so sánh, đối chiếu với luật pháp 

một số nước để rút kinh nghiệm và lựa chọn những hạt nhân hợp lý áp dụng phù hợp 

với hoàn cảnh nước ta. 

- Phương pháp thống kê: được sử dụng trong chương 1 và 3 của luận án nhằm 

mục đích tập hợp, đánh giá đúng tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài cũng như 

thực trạng bảo đảm thực hiện QTP ở Việt Nam hiện nay. 

- Phương pháp lịch sử: được sử dụng chủ yếu trong chương 2, 3 nhằm nhận 

diện các bước chuyển biến trong nhận thức về bảo đảm thực hiện QTP ở nước ta. 

- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: được sử dụng chủ yếu ở chương 3, 4. 

Phương pháp đưa ra nhằm tham vấn ý kiến của một số nhà cán bộ đang trực tiếp làm 

trong công tác ngành tư pháp nhằm làm rõ thực tiễn vấn đề được nghiên cứu. 

 


